Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN 29 (Từ ngày 04/4/2022  đến 08/4/2022)

	NGÀY DẠY
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

4/4
	1
	Tập đọc 
	Một vụ  đắm tàu

 BS: Viết một kết thúc vui cho câu chuyện
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	Toán 
	Ôn tập về phân số
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	Khoa học 
	Sự sinh sản của ếch 
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	BA

5/4 
	1
	LT&C
	Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm phẩy) 
BS: Thay nội dung bài 3
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	Toán 
	Ôn tập về PSTP.
	Tập trung ôn tập về cách đọc, viết số thập phân; so sánh, sắp xếp thứ tự các số thập phân.
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	Chính tả
	Nhớ  - viết : Đất nước

BS: Kiến thức về dấu gạch nối
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	Địa lí
	Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	
	HS học qua video
	

	
	6
	Đạo đức
	Bảo vệ cái đúng, cái tốt (tiết 2)
	
	HS học qua video
	

	TƯ
6/4
	1
	Tập đọc
	Con gái  BS: Hãy đặt mình vào vai Mơ nêu suy nghĩ về quan niệm trọng nam khinh nữ
	
	HS học và ôn luyện trên OLM
	

	
	2
	Toán
	Ôn tập về STP ( Tiếp)
	
	HS học và ôn luyện trên OLM
	

	
	3
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại
	Không dạy bài này.
	
	

	
	4
	T Anh
	
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	5
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	6
	Khoa học
	Sự sinh sản và nuôi con của chim
	
	HS học qua video
	

	NĂM

7/4  
	1
	LT&C
	Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm phẩy )
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài, khối lượng
	Ghép thành chủ đề.Tập trung ôn tập về viết các số đo độ dài, KL,dưới dạng STP. Không làm bài 3/153
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	K.chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Chủ điểm «Nam và nữ» (tuần 29, 30, 31), GV lựa chọn tổchức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	HS học và ôn luyện trên OLM
	

	
	  4
	Thể dục
	
	
	
	

	
	5
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	
	HS học qua video
	

	SÁU
8/4
	1
	Tin học 
	
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	2
	TLV
	Ôn tập văn tả con vật
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	Toán
	 Ôn tập vê đo độ dài, khối lượng

Bổ sung: Đơn vị đo nhiệt độ oC
	Đã ghép thứ 5
	
	

	
	4
	Kĩ thuật
	Lắp máy bay trực thăng(tiết 3)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	5
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 30 tháng 3 năm 2022

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                     Trần Thu Hương

Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN 30 (Từ ngày 11/4/2022  đến 15/4/2022)

	NGÀY DẠY
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

11/4
	1
	Tập đọc 
	Ôn các bài tập đọc đã học
	
	HS tự luyện
	

	
	2
	Mĩ thuật  
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	
	HS học qua video
	

	
	3
	Toán 
	Ôn tập về đo diện tích
	Tập trung ôn tập về viết các số đo độ dài, khối lượng, diệntích, thể tích dưới dạng số thập phân.
	HS học và ôn luyện trên OLM
	

	
	4
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	
	HS học qua video
	 

	BA

12/4 
	1
	LT&C
	MRVT: Nam và nữ

BS: Rèn kĩ năng nghe-ghi nghĩa TNTN
	Ghép thành chủ đề (T30-31 dạy trong 1 tiết).- Giảm bài tập 3 (tr.120), bài tập 3 (tr.129).
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	Toán 
	Ôn tập về đo thể tích
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	Chính tả
	Nghe – viết : Cô gái của tương lai
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 29, 30) thành 1 tiết: GVtổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tựviết chính tả đoạn bài ở nhà.
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	Địa lí
	Các đại dương trên thế giới
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	6
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên( Tiết 1)
	
	HS học qua video
	

	TƯ
13/4
	1
	Tập đọc
	Tà áo dài Việt Nam

Viết đoạn văn giới thiệu về chiếc áo dài VN.
	
	HS học và ôn luyện trên OLM
	

	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo diện tích, thể tích
	
	HS học và ôn luyện trên OLM
	

	
	3
	TLV
	Tả con vật,  đồ vật, cây cối (KT viết)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	T Anh
	
	
	Online
	

	
	5
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	6
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của 1 số loài thú
	
	HS học qua video
	

	NĂM

14/4  
	1
	LT&C
	Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy )

BS: Thay đổi ND bài1(a);bài 2;thêm bài 3(Viết đoạn văn)
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo thời gian
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	K.chuyện
	KC đã nghe đã đọc
	Đã ghép tuần 29
	HS học và ôn luyện trên OLM
	

	
	  4
	Thể dục
	
	
	
	

	
	5
	Lịch sử
	Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
	Dạy vào thứ 6
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	SÁU
15/4
	1
	Tin học 
	
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	2
	TLV
	Trả bài văn tả con vật,  đồ vật, cây cối
	
	HS học và ôn luyện trên OLM
	

	
	3
	Toán
	Ôn tập: Phép cộng
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	Kĩ thuật
	Lắp rô bốt (T1)
	 
	Giao BT qua zalo
	

	
	5
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 30 tháng 3 năm 2022

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                     Trần Thu Hương

